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	Điểm


	Nhận xét của giáo viên



A. LỊCH SỬ (5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ trống cho phù hợp.
Câu 1 (0,5 điểm). Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai do ai lãnh đạo?
        A. Lê Hoàn

                                   B. Lý Thường Kiệt

        C. Hồ Quý Ly

                         D. Lê Lợi
Câu 2 (0,5 điểm). Kì thi để chọn Tiến sĩ vào thời Hậu Lê là kì thi nào?
        A. Thi Hương
         B. Thi Hội

    C. Thi Đình            D. Thi Trạng nguyên
Câu 3 (0,5 điểm). Bộ sách ghi lại lịch sử nước ta từ thời Hùng Vương đến thời Hậu Lê của Ngô Sĩ Liên là bộ sách nào?
A. Dư địa chí                                        

B. Quốc âm thi tập
C. Lam Sơn thực lục                            

D. Đại Việt sử kí toàn thư
Câu 4 (0,5 điểm). Ba thành thị ở thế kỉ XVI – XVII là:
       A. Thăng Long, Phố Hiến, Hội An                      B. Thăng Long, Phố Hiến, Đà nẵng

       C. Nha Trang, Phố Hiến, Hội An                         D. Thăng Long, Huế, Hội An 
Câu 5 (1 điểm). Hình ảnh sau gợi cho em nhớ đến khu di tích nào tại thủ đô Hà Nội?

	a) Đó là khu di tích:       
……………………………………………………….

b) Khu di tích đó được xây dựng dưới triều đại nào? 

……………………………………………………….
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Câu 6 (2 điểm).                                    
a) Hằng năm, đến ngày mồng 5 Tết Âm lịch, ở gò Đống Đa (Hà Nội) diễn ra lễ hội để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc nào? 

……………………………………………………………………………………………………………
b) Tên tuổi của ông gắn liền với chiến công nào trong lịch sử dân tộc?
……………………………………………………………………………………………………………

c) Ông đã ban hành chính sách gì để phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước?
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B. ĐỊA LÝ (5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm).  Ý nào sau đây không phải là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?
	A. Đất đai màu mỡ
C. Người dân cần cù lao động
	B. Khí hậu nóng ẩm
D. Nằm gần biển


Câu 2 (0,5 điểm). Vùng đồng bằng lớn nhất cả nước là: 

A. Đồng bằng Bắc Bộ



B. Đồng bằng duyên hải miền Trung

C. Đồng bằng Nam Bộ



D. Đồng bằng Nam Trung Bộ
Câu 3 (0,5 điểm). Địa danh nào không phải là địa danh của thành phố Huế?

A. Chợ Bến Thành 



B. Thành Hóa Châu
C. Lăng Tự Đức




D. Cầu Trường Tiền
Câu 4 (1 điểm). Nối các đặc điểm địa hình tương ứng với các vùng trên cả nước.
	Vùng núi cao nhất nước ta có đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu
	
	Đồng bằng Bắc Bộ

	Vùng chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng
	
	Đồng bằng duyên hải miền Trung

	Vùng có dạng hình tam giác, bề mặt khá bằng phẳng
	
	Dãy Hoàng Liên Sơn

	Vùng có diện tích nhỏ hẹp, dài, nằm sát biển.
	
	Trung du Bắc Bộ


Câu 5 (1 điểm). Ghi vào ô  trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.

a. Thủ đô Hà Nội hiện có 29 quận, huyện và 1 thị xã.
b. Thành phố trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long là Thành phố Cần Thơ.
c. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố du lịch, có nhiều di sản văn hóa thế giới.

d. Chợ Bến Thành là chợ lớn nhất ở Thành phố Huế.
Câu 6 (1,5 điểm).  a) Nhờ những điều kiện nào mà thành phố Huế trở thành thành phố du lịch?
b) Nếu là một khách du lịch đến thành phố Huế, em cần làm gì để giữ gìn thành phố luôn xanh, sạch, đẹp? 
